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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : NGM22506210307-HN-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00110287

Mã số Eol : 005-32410-488317

NSX: 20/05/2025Mã số mẫu do khách hàng thiết lập :

Bánh nương Thập Cẩm Truyền ThốngTên mẫu :

Mẫu thành phẩmTình trạng mẫu :

21/06/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 31/07/2025

Thời gian thử nghiệm : 23/06/2025 - 31/07/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện/25 gVW 1 ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020(a) Salmonella spp.VW020

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 2 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coliVW019

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 3 ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023(a) Staphylococci dương tính vơi 

coagulase

VW031

6.6x102cfu/ gVW 4 ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khíVW012

3.01g/ 100 gVD 5 AOAC 991.43(a) Xơ Dinh DưỡngVD157

7.97g/ 100 gVW 6 TCVN 10034:2013(a) ProteinVW066

1.23%VW 7 N79-R-RD1-TP-9759(2022) (Tham 

khảo AOAC 923.03)

(a) Tro TổngVW07W

15.4%VW 8 N79-R-RD1-TP-9762 (2022) (Tham 

khảo ISO 1573:1980)

(a) Độ ẩmVW083

26.2g/ 100 gVW 9 N79-R-RD1-TP-9756 (Tham khảo 

TCVN 8136:2009)

(a) Béo tổngVW081

46.23g/ 100 gVW 10 FAO Food and Nutrition paper 77 

Chapter 2/section 2.3:2003

Carbohydrat (không bao gồm xơ 

dinh dưỡng)

VWWS6

23.0g/ 100 gVD 11 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo 

AOAC 977.20)

(a) Đường tổngVD4P0

2.56g/ 100 gVD 12 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo 

AOAC 977.20)

(a) FructoseVD4P0

3.92g/ 100 gVD 13 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo 

AOAC 977.20)

(a) GlucoseVD4P0

Không phát hiện 

(LOD=0.15)

g/ 100 gVD 14 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo 

AOAC 977.20)

(a) LactoseVD4P0

Không phát hiện 

(LOD=0.15)

g/ 100 gVD 15 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo 

AOAC 977.20)

(a) MaltoseVD4P0

16.5g/ 100 gVD 16 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo 

AOAC 977.20)

(a) SucroseVD4P0

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC. [2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2025-00110287

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

2.82mg KOH/ g fatVD 17 EVN-R-RD-2-TP-5863 (Ref. TCVN 

6127:2010, ISO 660:2020)

(a) Chỉ số acidVD100

0.7313VD 18 TCVN 8130:2009 (ISO 21807:2004)(a) Hoạt độ nươc (tại 25°C)VD1SM

193mg/ 100 gVD 19 EVN-R-RD-2-TP-3500 (Ref. AOAC 

969.23)

(a) Natri (Na)VD279

935mg/ kgVD 20 EVN-R-RD-1-TP-3578 (Tham khảo 

ISO 22855:2008; TCVN 8122:2009)

(a) Kali sorbatVD30A

Không phát hiện 

(LOD=0.5)

µg/ kgVW 21 N79-R-RD1-TP-9395 (Tham khảo 

TCVN 12599:2018; EN 16007:2011)

(a) Ochratoxin AVW067

Không phát hiện 

(LOD=8)

µg/ kgVW 22 EN 15850:2010(a) ZearalenonVW01P

698mg/ kgVD 23 EVN-R-RD-1-TP-3578 (Ref. ISO 

22855:2008; TCVN 8122: 2009)

Acid sorbic (quy từ kali sorbate)VD831

Không phát hiện 

(LOD=0.5)

µg/ kgVW 24 N79-R-RD1-TP- 9745 (2022) (Ref. ISO 

16050:2003); N79-R-RD1-TP- 9745 

(2022) (Ref. TCVN 7596:2007)

(a) Aflatoxin B1VWHGN

Không phát hiện 

(LOD=0.5)

µg/ kgVW 25 N79-R-RD1-TP- 9745 (2022) (Ref. ISO 

16050:2003); N79-R-RD1-TP- 9745 

(2022) (Ref. TCVN 7596:2007)

(a) Aflatoxin tổngVWHGN

3.05meq/ kg fatVD 26 EVN-R-RD-2-TP-3623 (Ref. TCVN 

6121:2018; ISO 3960:2017)

(a) Chỉ số peroxitVD4W7

Không phát hiện 

(LOD=70)

µg/ kgVW 27 EN 15891:2010(a) DeoxynivalenolVW01Q

459kcal/ 100 gVW 28 FAO 2003 77Năng lượng (Bao gồm xơ dinh 

dưỡng)

VWL74

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 29 N79-R-RD2-TP-30102 (Tham khảo. 

AOAC 2014.05)

Tổng số bào tử nấm mốcVWCU1

Không phát hiện 

(LOD=0.017)

mg/ kgVW 30 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb)VW072

LOD: Giơi hạn phát hiện của phương pháp.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 08/08/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 08/08/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối vơi mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận vơi khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trươc pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu vơi ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mơi nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
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ANALYTICAL REPORT

Noibai catering services joint stock company
Noibai International airport, Noi Bai commune

Hanoi, VIETNAM

Your purchase order reference: NGM22506210307-HN-KA

Sample Code : 743-2025-00110287

Eol code : 005-32410-488317

NSX: 20/05/2025Client Reference:

Bánh nương Thập Cẩm Truyền ThốngSample described as:

Finished productConditioning:

21/06/2025Sample reception date: Client due date : 31/07/2025

Analysis Time : 23/06/2025 - 31/07/2025

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

Not Detected/25 gVW 1 ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020(a) Salmonella spp.VW020

Not detected (LOD=10)cfu/ gVW 2 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coliVW019

Not detected (LOD=10)cfu/ gVW 3 ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023(a) Coagulase positive staphylococcusVW031

6.6x102cfu/ gVW 4 ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022(a) Aerobic Plate CountVW012

3.01g/ 100 gVD 5 AOAC 991.43(a) Dietary fiberVD157

7.97g/ 100 gVW 6 TCVN 10034:2013(a) ProteinVW066

1.23%VW 7 N79-R-RD1-TP-9759(2022) (Ref. 

AOAC 923.03)

(a) Total ashVW07W

15.4%VW 8 N79-R-RD1-TP-9762 (2022) (Ref. ISO 

1573:1980)

(a) MoistureVW083

26.2g/ 100 gVW 9 N79-R-RD1-TP-9756 (Ref. TCVN 

8136:2009)

(a) Total fatVW081

46.23g/ 100 gVW 10 FAO Food and Nutrition paper 77 

Chapter 2/section 2.3:2003

Carbohydrate (excluding Dietary 

fiber)

VWWS6

2.56g/ 100 gVD 11 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 

977.20)

(a) FructoseVD4P0

3.92g/ 100 gVD 12 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 

977.20)

(a) GlucoseVD4P0

Not detected (LOD=0.15)g/ 100 gVD 13 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 

977.20)

(a) LactoseVD4P0

Not detected (LOD=0.15)g/ 100 gVD 14 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 

977.20)

(a) MaltoseVD4P0

16.5g/ 100 gVD 15 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 

977.20)

(a) SucroseVD4P0

23.0g/ 100 gVD 16 EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 

977.20)

(a) Total sugarsVD4P0

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
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ANALYTICAL REPORT

Sample Code : 743-2025-00110287

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

2.82mg KOH/ g fatVD 17 EVN-R-RD-2-TP-5863 (Ref. TCVN 

6127:2010, ISO 660:2020)

(a) Acid valueVD100

0.7313VD 18 TCVN 8130:2009(ISO 21807:2004)(a) Water activity (at 25°C)VD1SM

193mg/ 100 gVD 19 EVN-R-RD-2-TP-3500 (Ref. AOAC 

969.23)

(a) Sodium (Na)VD279

935mg/ kgVD 20 EVN-R-RD-1-TP-3578 (Ref. ISO 

22855:2008; TCVN 8122:2009)

(a) Potassium SorbateVD30A

Not detected (LOD=0.5)µg/ kgVW 21 N79-R-RD1-TP-9395 (Ref. TCVN 

12599:2018; EN 16007:2011)

(a) Ochratoxin AVW067

Not detected (LOD=8)µg/ kgVW 22 EN 15850:2010(a) ZearalenoneVW01P

698mg/ kgVD 23 EVN-R-RD-1-TP-3578 (Ref. ISO 

22855:2008; TCVN 8122: 2009)

Sorbic acid (calculate from 

potassium sorbate)

VD831

Not detected 

(LOD=0.017)

mg/ kgVW 24 AOAC 2015.01(a) Lead (Pb)VW072

Not detected (LOD=0.5)µg/ kgVW 25 N79-R-RD1-TP- 9745 (2022) (Ref. ISO 

16050:2003); N79-R-RD1-TP- 9745 

(2022) (Ref. TCVN 7596:2007)

(a) Aflatoxin B1VWHGN

Not detected (LOD=0.5)µg/ kgVW 26 N79-R-RD1-TP- 9745 (2022) (Ref. ISO 

16050:2003); N79-R-RD1-TP- 9745 

(2022) (Ref. TCVN 7596:2007)

(a) Aflatoxins totalVWHGN

Not detected (LOD=70)µg/ kgVW 27 EN 15891:2010(a) DeoxynivalenolVW01Q

459kcal/ 100 gVW 28 FAO 2003 77Energy value (Including Dietary 

fiber)

VWL74

3.05meq/ kg fatVD 29 EVN-R-RD-2-TP-3623 (Ref. TCVN 

6121:2018; ISO 3960:2017)

(a) Peroxide valueVD4W7

Not detected (LOD=10)cfu/ gVW 30 N79-R-RD2-TP-30102 (Ref. AOAC 

2014.05)

Total spores of mouldsVWCU1

LOD: Limit Of Detection.

SIGNATURE

Trần Thị Mỹ Dung

Business Unit Manager Northern Branch

Lý Hoàng Hải

Managing Director

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC. [2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.
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ANALYTICAL REPORT
Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 08/08/2025, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 08/08/2025.

EXPLANATORY NOTE

Samples are normally kept for 7 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may be longer 

depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.

Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.

This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with “general terms and conditions of service”, published at 

www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.

Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.

Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.

(a): under accredition of ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC. [2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.
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